
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2012 CIN 3 đã k/chóp

7 2 45 2022 CIN 2 đã k/chóp/TĐ đang đ/trị

7 3 27 0000 LNMTC ở BT 2 bên/dính

8 4 55 5005 K NMTC giai đoạn IA sang thƣơng

8 5 53 0000 K NMTC giai đoạn IA 

9 6 46 1011 UXTC + UBT(T)

9 7 37 2002 UBT (P) 5 cm tái phát/dính

9 8 28 ĐT T/d UBT(P) nghi LNM tại BT

11 9 61 5005 UBT(T)

11 10 46 2002 Adenomyosis + UBT(P)

11 11 29 ĐT UBT (P) 6 cm

2 12 60 ĐT UBT (P) 6 cm

2 13 36 2002 UBT (P) 4 cm tồn tại lâu

2 14 28 1001 UBT (T) 7 cm

15 21 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2022 UXTC 12 tuần/Cƣờng kinh

7 2 32 1001 Nối ODT

8 3 50 2022 TSĐGĐHNMTC

8 4 41 2022 UXTC

8 5 27 0000 LNMC ở BT 2 bên

9 6 47 0000 UXTC + UBT(P)

9 7 38 2012 UXTC 12 tuần

HƢNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.HẰNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.HẰNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + NG.BÍCH.TT

THANH THÚY + NG.BÍCH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH UYÊN + THỊ TÀI.TT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + A.TUẤN.TT

HƢNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

THƢƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VĂN HIỀN.TT

THƢƠNG.BM + VĂN HIỀN.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THÚY NGA.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THÚY NGA.TT

D.MINH + THÚY NGA.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + NG.BÍCH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MỸ GÁI + THANH HÀ.TT

BS KHOA NS + A.THƢ 5 + KIM THANH.TT

THỤC TRANG + DIỆU HIỀN + A.THƢ4

THỤC TRANG + DIỆU HIỀN + A.THƢ4

THỤC TRANG + A.THƢ4

THỐNG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THỐNG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THƢƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VĂN HIỀN.TT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T) n/tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ nối ODT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u + Đặt vòng Melina 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần +PP(T)

NS Bóc u, KTSD

NS thám sát Bóc ULNM

Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

HUỲNH THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ THÁI

LÝ THỊ XUÂN HƢƠNG

HUỲNH THỊ LIÊN

PHẠM THỊ ĐIỆP

ĐOÀN THỊ BÍCH TRÂM

ĐÀO THU NGA

ĐẶNG THỊ DIỆN

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

LÊ THỊ NHUNG

CAO THỊ BÍCH HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN TRUNG BÍCH TRÂM

NGUYỄN HÀ TIÊN

VÕ THỊ BÉ EM

ĐOÀN THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ THU HỒNG

PHAN THỊ NHI

NGUYỄN MỘNG THÙY DUNG

LÊ THỊ LỆ THỦY

TRẦN THỊ KIM LIÊN

761

KP

1375

1504

808

787

918

914

909

783

893

558

896

904

910

919

SHC

154UB

153UB

896

142UB

159UB

1332

PM

Ngày: 19/04/2016 

Ngày: 20/04/2016 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



9 8 26 ĐT UXTC 14 tuần + UBT(P)

11 9 54 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 32 1001 UBT (P) 4 cm

11 11 29 0010 UBT (P) 7 cm/VS II

2 12 43 0000 UBT (T) 7 cm

2 13 36 1011 UBT (T) 6 cm

2 14 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 52 5005 T/d Polype lòng TC + NXTC gây

1 0 cƣờng kinh

7 2 45 2002 LNMTC trong cơ gây thống kinh

7 3 40 3013 Vòng T nằm xuyên cơ

8 4 50 3023 Thai trứng nguy cơ cao

8 5 44 2002 Adenomyosis + LNMTCBT 2 bên

8 6 47 3013 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt TC

9 7 45 4014 UXTC 12 tuần/rong huyết; Đ/trị nội 

7 0 không đáp ứng

9 8 33 2002 UXTC trong dây chằng rộng

9 9 28 ĐT LNMTC ở BT 2 bên

11 10 40 1001 UBT 2 bên   

11 11 32 2002 UBT (P) 7 cm

11 12 18 ĐT UBT (P) 9 cm

2 13 28 1011 UBT (P) 7 cm

2 14 24 1001 UBT (P) 8 cm

2 15 31 1021 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1001 Thai trứng NCC

7 2 46 2002 UXTC + UBT(P)

YẾN OANH + Đ.NGỌC + MINH TÙNG.TT

YẾN OANH + Đ.NGỌC + MINH TÙNG.TT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + THỊ BÍNH.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + HỒNG PHÚC.TT

H. PHƢƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + H.DANH

V.HÙNG + H.DANH

HOÀI THƢ + MINH TÂN + TH.MINH.TT

HOÀI THƢ + MINH TÂN + TH.MINH.TT

HOÀI THƢ + TH.MINH.TT

YẾN OANH + Đ.NGỌC + MINH TÙNG.TT

LÊ DIỆP + ĐỨC NHÃ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + H.DANH

ĐIỀN + H.HUYỀN.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + NGỌC ANH.TT

BS KHOA NS + VÕ + THANH HẢI.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + ĐỨC NHÃ.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + ĐỨC NHÃ.TT

V.THÀNH + Đ.HẰNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + VĂN KHÁNH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + VĂN KHÁNH.TT

ÁI THỤY + VĂN KHÁNH.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + H.HUYỀN.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + H.HUYỀN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC + PP có u chừa BT(P) nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + Bóc UBT 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng Tìm vòng

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX + KT 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ DIỄM

BÙI THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ LUYẾN

PHẠM THỊ THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN THỊ HIL

LÊ THỊ HƢỜNG

LƢỜNG THỊ HUỆ

LÊ THỊ ĐIỆP

VŨ THỊ THÚY AN

TRỊNH THỊ MỸ HÀ

TRƢƠNG THỊ HOA

LÊ THỊ BÍCH DUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỆT

TRƢƠNG THỊ THOA

CHÂU THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

HOÀNG THỊ THU HƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ TIỀN

QUÍ THI

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

LÊ THỊ DÌNH

PHẠM2 THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ VÂN VI

1598

1720

UBPK

1355

815

1514

1546

1566

1544

1540

1508

UBPK

1344

1541

820

1595

817

824

1131

927

923

936

925

1561

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/04/2016 

Ngày: 22/04/2016 

Thứ: NĂM 



7 3 35 ĐT UXTC 14 tuần

8 4 47 2012 UXTC 12 tuần n/nhân gây rong huyết

8 5 39 1001 UBT 2 bên/VMC

8 6 29 0000 T/d Polype lòng TC/VS I

9 7 48 ĐT UXTC 14 tuần

9 8 42 1001 UXTC 12 tuần dƣới thanh mạc

9 9 32 2002 UBT (T) 6 cm/dính

11 10 60 5015 UBT (P) 6 cm

11 11 42 3003 UBT (P) 8 cm

11 12 22 ĐT UBT 2 bên nghi LNM

2 13 53 7017 UBT (T) 6 cm

2 14 31 2012 UBT (P) 6 cm

2 15 29 2012 UBT (P) 5 cm nghi u bì

16 25 0000 UBT (T) 4 cm

K.CHI.PNT + THỊ HẠNH.TT

DỰ BỊ

H.THẮM + K.LIÊN

THIÊNTHANH + PHƢƠNG ANH + M.PHƢƠNG.TT

THIÊNTHANH + PHƢƠNG ANH + M.PHƢƠNG.TT

THIÊNTHANH + M.PHƢƠNG.TT

K.CHI.PNT + THU + THỊ HẠNH.TT

K.CHI.PNT + THU + THỊ HẠNH.TT

H. PHƢƠNG + NGỌC DƢƠNG.TT

TR.THẢO + HUY.BM + A.TUẤN.PSQT

TR.THẢO + HUY.BM + A.TUẤN.PSQT

TR.THẢO + A.TUẤN.PSQT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + K.LIÊN

Ngày 15 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u + Đoạn sản

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ TUYẾT SƢƠNG

BÙI THỊ KIM LOAN

ĐẶNG KIM THANH

LÊ DƢƠNG BÍCH THỦY

BÙI THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT

LIÊU THỊ THUẬN

NGUYỄN THU THỦY

PHAN THỊ THẬT

TRẦN THỊ THÚY PHƢỢNG

PHẠM THỊ CÀ THA

QUÁCH THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PHẠM KIỀU PHƢƠNG

959

953

966

963

946

957

977

943

880

827

1547

222

867

821


